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CẦU DAO TỰ ĐỘNG - MCB.

CDB6i ✓ Tiêu chuẩn IEC/EN 60898-1
✓ Dòng cắt: Icu = 6.000A
✓ Điện áp : 230/400 VAC

MCB 1P, 6kA, 230/400 VAC,  C curve 

✓ Tần số hoạt động: 50 Hz
✓ Đặc tính : loại C (5-10ln）
✓ Số pha : 1P, 2P, 3P, 4P

CDB6i1C6  6A 58,000
CDB6i1C10  10A 58,000
CDB6i1C16  16A 58,000
CDB6i1C20  20A 58,000
CDB6i1C25  25A 58,000
CDB6i1C32  32A 58,000
CDB6i1C40  40A 58,000
CDB6i1C50  50A 68,000
CDB6i1C63  63A 68,000

Mã hàng Dòng điện Đơn giá (VNĐ)

MCB 2P, 6kA, 230/400 VAC,  C curve 

CDB6i2C6   6A 133,000
CDB6i2C10   10A 133,000
CDB6i2C16   16A 133,000
CDB6i2C20   20A 133,000
CDB6i2C25   25A 133,000
CDB6i2C32   32A 133,000
CDB6i2C40   40A 133,000
CDB6i2C50   50A 154,000
CDB6i2C63   63A 154,000

CDB6i3C6  6A 220,000
CDB6i3C10  10A 220,000
CDB6i3C16  16A 220,000
CDB6i3C20  20A 220,000
CDB6i3C25  25A 220,000
CDB6i3C32  32A 220,000
CDB6i3C40  40A 220,000
CDB6i3C50  50A 255,000
CDB6i3C63  63A 255,000

CDB6i4C20  20A 390,000
CDB6i4C25  25A 390,000
CDB6i4C32  32A 390,000
CDB6i4C40  40A 390,000
CDB6i4C50  50A 447,000
CDB6i4C63  63A 447,000

MCB 3P, 6kA, 230/400 VAC,  C curve 

MCB 4P, 6kA, 230/400 VAC,  C curve 

Thiết kế tối ưu
Thiết kế thẩm

mỹ, vỏ cách điện
và chịu nhiệt. An 
toàn cho người

sử dụng

Mã hàng Dòng điện Đơn giá (VNĐ)

Mã hàng Dòng điện Đơn giá (VNĐ)

Mã hàng Dòng điện Đơn giá (VNĐ)
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❖ Cấu tạo

❖ Kích thước

Nút gạt bật tắt Thiết kế gọn nhẹ.  
Nút gạt bật tắt được thiết kế tối ưu, 

giảm áp lực từ ngón tay

Logo DELIXI. Đảm bảo xuất xứ.  
Sản phẩm cao cấp, Dịch vụ chuyên

nghiệp

Chứng nhận
CCC. Chất

Lượng đảm
bảo.  Đảm

bảo an toàn
tuyệt đối cho

người sử
dụng và môi

trường

❖ Đặc điểm

Loại 63A



CẦU DAO TỰ ĐỘNG - MCB.

CDB6i ✓ Tiêu chuẩn IEC60947-2
✓ Dòng cắt: Icu = 10.000A
✓ Điện áp : 230/400 VAC

MCB 10kA, 230/400 VAC,  C curve 

✓ Tần số hoạt động: 50 Hz/60 Hz
✓ Đặc tính : loại C (5-10ln）
✓ Số pha : 1P, 2P, 3P, 4P

CẦU DAO CHỐNG RÒ VÀ QUÁ TẢI - RCBO

✓ Số pha: 1P+ N
✓ Dòng rò: 30 mA
✓ Đặc tính : loại C (5-10ln）

✓ Tiêu chuẩn IEC/EN 60898-1
✓ Dòng cắt: Icu = 6.000A
✓ Điện áp : 230/400 VAC
✓ Tần số hoạt động: 50 Hz/ 60 Hz

CDB6LESi1C6   6A 390,000
CDB6LESi1C10 10A 390,000
CDB6LESi1C16 16A 390,000
CDB6LESi1C20 20A 390,000
CDB6LESi1C25 25A 390,000
CDB6LESi1C32 32A 390,000
CDB6LESi1C40 40A 390,000
CDB6LESi1C50 50A 520,000
CDB6LESi1C63 63A 520,000

Mã hàng Dòng điện Đơn giá (VNĐ)

Giá trên đã bao gồm VAT Trang 02

Loại 125A

Mã hàng Loại Dòng điện Đơn giá (VNĐ)

CDB6i1251C63   1P 63A 160,000
CDB6i1251C80   1P 80A 230,000
CDB6i1251C100  1P 100A 230,000
CDB6i1251C125  1P 125A 230,000

CDB6i1252C63     2P 63A 305,000
CDB6i1252C80     2P 80A 425,000
CDB6i1252C100  2P 100A 425,000
CDB6i1252C125  2P 125A 425,000

CDB6i1253C63   3P 63A 465,000
CDB6i1253C80     3P 80A 705,000
CDB6i1253C100  3P 100A 705,000
CDB6i1253C125  3P 125A 705,000

CDB6i1254C63     4P 63A 657,000
CDB6i1254C80     4P 80A 905,000
CDB6i1254C100  4P 100A 905,000
CDB6i1254C125  4P 125A 905,000

CDB6LESi



CẦU DAO TỰ ĐỘNG - MCCB.

CDM6i
✓ Tiêu chuẩn IEC60947-2
✓ Dòng cắt: Icu = 35kA
✓ Điện áp : 400 VAC

MCCB 35kA, 400 VAC,  C curve 

✓ Tần số hoạt động: 50/60 Hz
✓ Đặc tính : loại C (5-10ln）
✓ Số pha : 3P
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CDM6i63L103300  63A  10A 710,000
CDM6i63L163300  63A  16A 710,000
CDM6i63L203300  63A  20A 752,000
CDM6i63L253300  63A  25A 752,000
CDM6i63L323300  63A  32A 775,000
CDM6i63L403300  63A  40A 775,000
CDM6i63L503300  63A  50A 775,000
CDM6i63L633300  63A  63A 836,000

Mã hàng Loại Dòng điện Đơn giá (VNĐ)

CDM6i100L803300    100A  80A 910,000
CDM6i100L1003300  100A  100A 910,000
CDM6i160L1603300  160A  160A 1,466,000
CDM6i250L1603300  250A  160A 1,706,000
CDM6i250L1803300  250A  180A 1,706,000
CDM6i250L2003300  250A  200A 1,718,000
CDM6i250L2253300  250A  225A 1,718,000
CDM6i250L2503300  250A  250A 1,718,000

KHỞI ĐỘNG TỪ ( CONTACTOR)

✓ Tiêu chuẩn IEC60947-4-1

✓ Điện áp : 220/380 VAC

✓ Tần số hoạt động: 50 Hz

✓ Số pha : 3P

✓ Tiếp điểm phụ: 11(1NO+1NC)

✓ Điện áp cuộn hút: 220V

CDC6H0911M7  9A 223,000
CDC6H1211M7  12A 248,000
CDC6H1811M7  18A 365,000
CDC6H2511M7  25A 424,000
CDC6H3211M7  32A 594,000
CDC6H3811M7  38A 728,000
CDC6H4011M7  40A 945,000
CDC6H5011M7  50A 980,000
CDC6H6511M7  65A 1,350,000
CDC6H8011M7  80A 1,870,000
CDC6H9511M7  95A 1,980,000

Đơn giá (VNĐ)Mã hàng Dòng
định
mức

CDC6H



RELAY NHIỆT ( RỜ LE)
✓ Tiêu chuẩn IEC 60947 4-1
✓ Điện áp : 230/400 VAC

CDC19S2511M7  15kVA  25A       514,000
CDC19S3211M7  20kVA  32A  785,000
CDC19S4311M7  25kVA  43A  1,052,000
CDC19S6311M7  30kVA  63A  1,460,000
CDC19S9511M7  50kVA  95A  2,190,000

Giá trên đã bao gồm VAT Trang 04

CONTACTOR CHO TỤ BÙ

✓ Tiêu chuẩn IEC 60947 4-1
✓ Điện áp : 230/400 VAC

Mã hàng Dùng cho tụ Dòng điện Đơn giá (VNĐ)

✓ Dòng định mức : 25A -> 95A
✓ Tiếp điểm phụ: 11 (1NO +1NC)

Mã hàng Dùng cho Contactor  Loại Dòng điện
cài đặt

Đơn giá (VNĐ)

CDR6H25P16
CDR6H25P25
CDR6H25P40
CDR6H25P63    
CDR6H251
CDR6H251P6
CDR6H252P5
CDR6H254
CDR6H256
CDR6H258
CDR6H2510
CDR6H2513
CDR6H2518
CDR6H2525
CDR6H3832
CDR6H9340
CDR6H9350
CDR6H9365
CDR6H9370
CDR6H9380   
CDR6H9393

CDC6H (09 → 38)
CDC6H (09 → 38
CDC6H (09 → 38)
CDC6H (09 → 38)
CDC6H (09 → 38)
CDC6H (09 → 38)
CDC6H (09 → 38)
CDC6H (09 → 38)
CDC6H (09 → 38)
CDC6H (09 → 38)
CDC6H (09 → 38)
CDC6H (12 → 38)
CDC6H (18 → 38)
CDC6H (25 → 38)
CDC6H (25 → 38)
CDC6H (40 → 95)
CDC6H (50 → 95)
CDC6H (50 → 95)
CDC6H (65 → 95)
CDC6H (80 → 95)
CDC6H (95)

25A
25A
25A
25A
25A
25A
25A
25A
25A
25A
25A
25A
25A
25A
38A
93A
93A
93A
93A
93A
93A

0.10 – 0.16 A
0.16 – 0.25 A
0.25 – 0.40 A
0.40 – 0.63 A
0.63 – 1.00 A
1.0  – 1.6 A

1.6   – 2.5 A
2.5   – 4.0 A
4.0   – 6.0 A
5.5   – 8.0 A
7.0   – 10.0 A
9.0   – 13.0 A
12.0  – 18.0 A
17.0  – 25.0 A
23.0  – 32.0 A
30.0  – 40.0 A
37.0  – 50.0 A
48.0  – 65.0 A
55.0  – 70.0 A
63.0  – 80.0 A
80.0  – 93.0 A

225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
395,000
550,000
550,000
550,000
550,000
550,000
620,000

CDR6H

CDC19S
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CDB6i
Miniature Circuit Breaker

Nhập khẩu và phân phối bởi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LINH AN

142 Hoà Hưng, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh


